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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: TIẾNG ANH GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI BẢN NGỮ 2
Tiếng Việt: Tiếng Anh giao tiếp với người bản ngữ 2
Tiếng Anh: English for communicating with foreigners 2
· Mã học phần: DC10205
· Số tín chỉ: 2 tín chỉ ( 1LT, 1TH)
· Chương trình đào tạo trình độ: Cử nhân
· Ngành học: Quản trị Khách sạn – Nhà hàng
· Hình thức đào tạo: Chính quy
· Học phần:

Tự chọn


(         Bắt buộc

· Các học phần tiên quyết (nếu có): Tiếng Anh giao tiếp với người bản ngữ 1
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

· Nghe giảng lý thuyết: 

16 tiết

· Bài tập và thực hành: 
        
28 tiết

· Kiểm tra:   


1 tiết                  

· Tự học: 



72 tiết


· Đối tượng học tập:  Sinh viên các hệ
· Khoa phụ trách học phần: Khoa Ngoại ngữ
2. Thông tin về giảng viên giảng dạy

	TT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Email, điện thoại
	Nội dung giảng dạy

	1
	Nguyễn Thị Hồng Điệp
	Thạc sĩ
	nthdiep@qtu.edu.vn
	Toàn phần


3. Mục tiêu học phần
3.1. Mục tiêu chung
Sinh viên nắm được kiến thức và kỹ năng học phần, đáp ứng được chuẩn đầu ra.
3.2. Mục tiêu cụ thể

	TT
	Mục tiêu cụ thể

	1. Kiến thức

	MTHP1
	Nắm được những kiến thức về Ngữ pháp (cấu trúc câu, thì động từ…), Ngữ âm (nguyên âm, phụ âm, trọng âm & ngữ điệu), và Từ vựng (từ & cấu tạo từ) ở mức độ cao hơn.

	MTHP2
	Củng cố những hiện tượng về Ngữ pháp, Ngữ âm và Từ vựng đã nêu làm cơ sở thực hành trong giao tiếp với người bản ngữ.

	MTHP3
	Nâng cao các kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ như Nghe, Nói, Đọc, Viết trên cơ sở nắm chắc lý thuyết và thực hành thành thạo trong giao tiếp với người bản ngữ.

	2. Kỹ năng

	MTHP4
	Nghe nắm ý chính, nghe phát hiện một số thông tin chi tiết, nghe đoán từ.

	MTHP5
	Có khả năng thực hiện những cuộc hội thoại đơn giản và các mẫu câu đơn giản để truyền đạt thông tin, phản hồi với các thông tin do người khác đưa ra trong phạm vi chương trình.

	MTHP6
	Hình thành thói quen phản xạ linh hoạt trong giao tiếp.

	3. Thái độ

	MTHP7
	Thể hiện sự yêu thích, đam mê tìm hiểu những vấn đề liên quan đến môn học. Xây dựng và phát huy tối đa tinh thần tự học thông qua nghiên cứu sách ngữ pháp, đọc thêm các tài liệu trên Internet.

	MTHP8
	Có sự tự tin và ý thức tự giác trong học tập và trung thực trong thi cử.

	MTHP9
	Thái độ học chủ động, tích cực và sáng tạo trong học tập.


4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Học phần Tiếng Anh giao tiếp với người bản ngữ 2 được thực hiện với mục tiêu giúp sinh viên thực hành giao tiếp với người bản ngữ thông qua những kiến thức cơ bản đã học ở các học phần trước. Qua đó sinh viên nâng cao khả năng xử lý tình huống khi giao tiếp Tiếng Anh với người bản ngữ, hình thành được sự tự tin và khả năng phản xạ trong giao tiếp.

5. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs)

	Ký hiệu
	Chuẩn đầu ra học phần

	1. Kiến thức

	CĐRHP1
	Hiểu được những kiến thức về Ngữ pháp (cấu trúc câu, thì động từ…), Ngữ âm (nguyên âm, phụ âm, trọng âm & ngữ điệu), và Từ vựng (từ & cấu tạo từ) ở mức độ cao hơn.

	CĐRHP2
	Áp dụng kiến thức học được vào việc giao tiếp với người bản ngữ.

	2. Kỹ năng

	CĐRHP3
	Nhận ra sự khác biệt khi giao tiếp với người bản ngữ.

	CĐRHP4
	Sử dụng ngôn ngữ giao tiếp phù hợp với các ngữ cảnh tương ứng.

	CĐRHP5
	Giao tiếp tự tin với các thành viên trong nhóm và với người bản ngữ.

	CĐRHP6
	Sắp xếp thời gian và tổ chức tốt việc tự học.

	3.  Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	CĐRHP7
	Sẵn sàng lắng nghe và học hỏi những ý kiến của người khác.

	CĐRHP8
	Hăng hái đóng góp chính kiến với thái độ hợp tác.

	CĐRHP9
	Nhiệt tình tham gia vào các hoạt động trong buổi học.


Sự đóng góp của chuẩn đầu ra học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và đáp ứng mục tiêu học phần trình bày ở bảng sau.
Ma trận chuẩn đầu ra học phần đáp ứng mục tiêu học phần và đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (tính tương quan thứ bậc)
	Mục tiêu học phần
	Mức độ đạt được chuẩn đầu ra học phần
	Mức độ đạt được chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	Mức độ đạt được
	Chuẩn đầu ra học phần
	Mức độ đạt được
	Chuẩn đầu ra CTĐT 

	MTHP1
	C
	CĐRHP1
	C
	CĐRC3

	MTHP2
	C
	CĐRHP2
	C
	CĐRC3

	MTHP3
	C
	CĐRHP3
	C
	CĐRC3

	MTHP4
	TB
	CĐRHP4
	TB
	CĐRC6

	MTHP5
	TB
	CĐRHP5
	TB
	CĐRC7

	MTHP6
	TB
	CĐRHP6
	TB
	CĐRC8

	MTHP7
	C
	CĐRHP7
	C
	CĐRC9

	MTHP8
	C
	CĐRHP8
	C
	CĐRC11

	MTHP9
	C
	CĐRHP9
	C
	CĐRC12


6. Phương pháp tổ chức dạy học

	Phương pháp tổ chức dạy học
	Mục đích
	Đạt được CĐRHP

	I. Phương pháp dạy trực tiếp

	1. Thuyết giảng
	Cung cấp kiến thức tổng hợp cho học viên.
	CĐRHP1
CĐRHP2

	II. Phương pháp dạy học tương tác

	2. Thảo luận
	Tăng cường khả năng lập luận cho vấn đề của bản thân.
	CĐRHP3

CĐRHP4

	3. Học nhóm
	Giúp học viên giao tiếp tự tin với các thành viên trong nhóm.
	CĐRHP5

CĐRHP6

CĐRHP7

	III. Phương pháp tự học

	4. Bài tập ở nhà
	Luyện tập kĩ năng sắp xếp thời gian và tổ chức tốt việc tự học
	CĐRHP8
CĐRHP9


7. Nội dung và hình thức tổ chức dạy – học

(Trình bày chi tiết từng nội dung)

	Tuần
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy - học
	Tổng

	
	
	Lên lớp
	Tự học

(giờ)
	

	
	
	Lý thuyết
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Khác (Kiểm tra)
	
	

	1
	Unit 7 (Speaking and Listening)
	2
	2
	0
	8
	12

	2
	Unit 7 (Reading and Writing)

Unit 8 (Speaking and Listening)
	4
	4
	0
	16
	24

	3
	Unit 8 (Reading and Writing)
Unit 9 (Speaking and Listening)
	4
	4
	0
	16
	24

	4
	Kiểm tra giữa kì
Unit 9 (Reading and Writing)
	0
	3
	1
	8
	12

	5
	Unit 10 (Speaking and Listening; Reading and Writing)
	2
	4
	0
	8
	14

	6
	Unit 11 (Speaking and Listening; Reading and Writing)
	2
	4
	0
	8
	14

	7
	Unit 12 (Speaking and Listening; Reading and Writing)
	2
	4
	0
	8
	14

	8
	Ôn tập
	0
	3
	0
	0
	3

	Tổng
	16
	28
	1
	72
	117


8. Kế hoạch giảng dạy học chi tiết

	Buổi học
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Đạt được
CĐRHP
	Nhiệm vụ của người học

	1, 2
	Thuyết giảng 
Thảo luận
Làm nhóm

	- Giới thiệu giáo trình

- Unit 7: Food and Drink
Speaking: Talk about your food and drink preferences
Listening: Identifying context
	CĐRHP1
CĐRHP6
CĐRHP8
CĐRHP10
CĐRHP11
	- Chuẩn bị bài unit 7 (Speaking and Listening)

	3, 4
	Thuyết giảng 
Thảo luận

Làm nhóm


	- Unit 7: Food and Drink
Reading: A magazine article about food in the U.S.
Writing: Famous dishes in your country

- Unit 8: Rules

Speaking: Talk about rules in your life

Listening: Listening for gist
	CĐRHP1
CĐRHP6
CĐRHP8
CĐRHP10
CĐRHP11
	- Ôn tập bài cũ

- Chuẩn bị bài Unit 8 (Reading and Writing) và Unit 9 (Speaking and Listening)

	5, 6
	Giảng viên Thuyết giảng 
Thảo luận

Làm nhóm


	- Unit 8: Rules

Reading: A magazine article about rules and choices around the world

Writing: Rules in your country
- Unit 9: Adventures

Speaking: Talk about things you’ve done

Listening: Listening for opinion
	CĐRHP1
CĐRHP6
CĐRHP8
CĐRHP9

CĐRHP10
CĐRHP11


	- Ôn tập bài cũ

- Chuẩn bị bài Unit 9 (Reading and Writing)

	7, 8
	Thuyết giảng 
Thảo luận

Làm nhóm

Kiểm tra giữa kì
	- Unit 9: Adventures

Reading: An email from a friend

Writing: Experiences you’ve had
- Kiểm tra giữa kì
	CĐRHP1
CĐRHP6
CĐRHP8
CĐRHP10
CĐRHP11


	- Ôn tập bài cũ

- Chuẩn bị bài Unit 10 (Speaking, Listening, Reading, Writing)

	9, 10
	Thuyết giảng 
Thảo luận

Làm nhóm


	- Unit 10: Health

Speaking: Talk about health and what you do to stay healthy

Listening: Note-taking
Reading: An internet advice page

Writing: A paragraph giving advice
	CĐRHP1
CĐRHP6
CĐRHP8
CĐRHP9

CĐRHP10 CĐRHP11


	- Ôn tập bài cũ

- Chuẩn bị bài Unit 11 (Speaking, Listening, Reading, Writing)

	11, 12
	Thuyết giảng 
Thảo luận

Làm nhóm


	- Unit 11: Comparisons
Speaking: Making comparisons and expressing preferences

Listening: Identifing context

Reading: A travel blog
Writing: An article about your country
	CĐRHP1
CĐRHP6
CĐRHP8
CĐRHP10
CĐRHP11


	- Chuẩn bị bài Unit 12 (Speaking, Listening, Reading, Writing)

	13, 14
	Thuyết giảng 
Thảo luận

Làm nhóm


	- Unit 12: The modern world

Speaking: Talk about technology in your life

Listening: Listening for detail
Reading: Advertisements on a website

Writing: Your favorite gadget
	CĐRHP1
CĐRHP6
CĐRHP8
CĐRHP10
CĐRHP11


	- Ôn tập bài cũ

- Chuẩn bị kiểm tra cuối kì

	15, 16
	Ôn tập
	- Final Revision
	CĐRHP2
CĐRHP3

CĐRHP4
	Học viên tham gia ôn tập


9.  Đánh giá kết quả học tập
9.1. Đánh giá điểm quá trình

	Tiêu chí đánh giá
	Mức độ đạt chuẩn quy định
	Nhằm đạt CLOs
	Trọng số (%)

	
	Xuất sắc, giỏi
	Khá, tốt
	Đạt
	Yếu
	Kém
	
	

	
	9 -10
	7 - 8
	5 - 6
	3 – 4
	0 - 2
	
	

	1. Chuyên cần
	10

	Chuyên cần
	≥90%
	≥70%
	≥ 50%
	≥ 30%
	≤ 30%
	CĐRHP 1 CĐRHP 2

CĐRHP 3 CĐRHP 4 
	5

	Thái độ học tập
	Chuẩn bị bài tốt, hăng hái xây dựng bài, làm bài tập về nhà đầy đủ
	Chuẩn bị bài khá tốt, hăng hái xây dựng bài, làm bài tập về nhà đầy đủ
	Có Chuẩn bị bài tốt, có xây dựng bài, có làm bài tập về nhà 
	Chưa chuẩn bị bài, không làm bài tập đầy đủ
	Không tham gia các hoạt động của lớp
	CĐRHP 1 CĐRHP 2

CĐRHP 4 CĐRHP 7 
	5

	2. Kiểm tra thường xuyên, bài tập, thảo luận
	10

	Phát biểu
	Rất sôi nổi
	Sôi nổi
	Khá sôi nổi
	Chưa sôi nổi
	Không sôi nổi
	CĐRHP 1 CĐRHP 2

CĐRHP 6 CĐRHP 7
	5

	Hoạt động nhóm
	Rất tích cực
	Tích cực
	Khá tích cực
	Chưa tích cực
	Không tích cực
	CĐRHP 2

CĐRHP 3 CĐRHP 6 CĐRHP 7
	5

	3. Kiểm tra giữa kỳ
	20

	Bài tập về nhà
	Hoàn thành đầy đủ
	Hoàn thành tương đối đầy đủ
	Có thực hiện nhưng chưa đầy đủ
	Hiếm khi thực hiện
	Không thực hiện
	CĐRHP 1

CĐRHP 2

 CĐRHP 3 CĐRHP 4 CĐRHP 5
	10

	Bài kiểm tra giữa kì
	Căn cứ theo yêu cầu của đề kiểm tra
	Căn cứ theo yêu cầu của đề kiểm tra
	Căn cứ theo yêu cầu của đề kiểm tra
	Căn cứ theo yêu cầu của đề kiểm tra
	Căn cứ theo yêu cầu của đề kiểm tra
	CĐRHP 2

CĐRHP 3 CĐRHP 4 CĐRHP 5
	10

	Tổng cộng
	40


9.2. Thi kết thúc học phần

	Tiêu chí đánh giá
	
Mức độ đạt chuẩn quy định
	Nhằm đạt CLOs
	Trọng số (%)

	
	Xuất sắc, giỏi
	Khá, tốt
	Đạt
	Yếu
	Kém
	
	

	
	9 -10
	7 - 8
	5 - 6
	3 – 4
	0 - 2
	
	

	Nội dung
	Căn cứ theo yêu cầu của đề thi
	Căn cứ theo yêu cầu của đề thi
	Căn cứ theo yêu cầu của đề thi
	Căn cứ theo yêu cầu của đề thi
	Căn cứ theo yêu cầu của đề thi
	CĐRHP 1 CĐRHP 2

CĐRHP 3 CĐRHP 4 CĐRHP 5
	20

	Vận dụng
	Vận dụng xuất sắc kiến thức đã học
	Vận dụng tốt kiến thức đã học
	Vận dụng tương đối kiến thức đã học
	Vận dụng yếu kiến thức đã học
	vận dụng kém kiến thức đã học
	CĐRHP 1 CĐRHP 3

CĐRHP 6 CĐRHP 7
	30

	Hình thức
	Trình bày đẹp, logic
	Trình bày khá đẹp, logic
	Trình bày tương đối rõ ràng, khá logic
	Trình bày lủng củng, chưa rõ ràng
	Không có khả năng trình bày
	CĐRHP 8 CĐRHP 9
	10

	Tổng cộng
	60


Các kết quả đánh giá được tổng hợp theo thang điểm 10 dưới đây:

	Điểm tổng hợp học phần
	=
	Điểm quá trình * 4
	+
	Điểm thi kết thúc học phần * 6

	
	
	10


10. Học liệu

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Nguyễn Thị Hồng Điệp
	Hand out:

English for communicating with foreigners 2
	2022
	
	Limited circulation
	X
	

	2
	Miles Craven
	Breakthrough Plus (2nd Edition, level 2)
	2012
	Macmillan Education
	Website
	X
	


11. Các quy định đối với giảng dạy học phần

11.1. Cam kết của giảng viên

- Đảm bảo truyền tải đầy đủ, rõ ràng nội dung bài học

- Giúp đỡ HV nâng cao tất cả kĩ năng trong quá trình học

- Đánh giá HV công tâm, đúng chất lượng

11.2. Quy định đối với sinh viên

- Dự lớp ≥ 80% tổng số thời lượng của học phần
- Chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu buổi học bao gồm lý thuyết, bài tập tương ứng các chương; thảo luận trong nhóm và hoàn thành các bài tập được giao

- Mang đầy đủ sách giáo trình, tài liệu tham khảo theo hướng dẫn của giảng viên
- HV phải làm bài tập ở nhà; tham gia thảo luận, phát biểu ý kiến trên lớp
11.3. Yêu cầu đối với giảng dạy học phần

- Cơ sở vật chất: Phòng học có trang bị màn hình chiếu, có kết nối wifi.
Bình Định, ngày  20  tháng 03  năm 2023
	Trưởng khoa (Quản lý CTĐT)
ThS. Trần Thị Tùng Quyên
	Trưởng khoa 
quản lý học phần
ThS. Võ Thị Thu Sương
	Trưởng bộ môn
ThS. Nguyễn Thu Hiền
	Giảng viên biên soạn
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